
 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

* 

Số:           -QĐ/VHLKHCNVN 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

    Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

ban hành Danh mục mã định danh điện tử các đơn vị trực thuộc  

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

----- 

 

- Căn cứ Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/VHLKHCNVN, ngày 01/4/2026 của Chủ tịch 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;  

- Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, ngày 22/7/2020 và Quyết định số 

09/2025/QĐ-TTg, ngày 14/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020  của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định 

danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, 

ngành, địa phương; 

- Căn cứ Quy định số 2222-QĐi/VPTW, ngày 18/8/2023 và Quyết định số 

3725-QĐ/VPTW, ngày 17/4/2025 về sửa đổi, bổ sung Quy định số 2222-

QĐi/VPTW, ngày 18/8/2023 của Văn phòng Trung ương về mã định danh của các 

cơ quan đảng trên mạng máy tính; 

- Căn cứ Quyết định số 164-QĐ/VPTW, ngày 07/4/2026 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về việc bổ sung mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng 

máy tính; 

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,  

 

CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện tử 

của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong và 

ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục đính 

kèm). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Viện Hàn lâm là đầu mối quản lý thống nhất mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; chủ trì tham mưu việc 

bổ sung, sửa đổi mã định danh điện tử theo quy định. 

2. Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ tình hình thực tế ban hành mã định danh, sửa 

đổi, bổ sung mã định danh của các đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị mình và phối 

hợp với Văn phòng trong việc khai báo thông tin có liên quan đến việc điều chỉnh 

mã định danh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét ban hành, sửa 

đổi, bổ sung hoặc thu hồi mã định danh điện tử theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4, 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban 

đảng TW, 

- Các Văn phòng: Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước, Quốc hội, Chính phủ, 

- Đảng ủy trực thuộc Trung ương,  

- Các cơ quan đảng ở Trung ương,  

- Các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 

trực thuộc TW, 

- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (để phối hợp 

thực hiện),  

- Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, 

- Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, 

- Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm, 

- Lưu: VT, VP. 
                    VB.NH  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 
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PHỤ LỤC 

danh mục mã định danh điện tử các đơn vị trực thuộc  

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(Kèm theo Quyết định số          -QĐ/VHLKHCNVN,  ngày       tháng 5 năm 2026 

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

 

A. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1 

STT Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Website 
Mã định danh 

điện tử  

1 

Viện Hàn lâm 

Khoa học và 

Công nghệ 

Việt Nam 

Số 18, đường 

Hoàng Quốc 

Việt, phường 

Nghĩa Đô, TP. 

Hà Nội 

024.38363122 www.vast.vn A74 

 

B. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

STT Tên đơn vị Mã định danh điện tử 

I. TỔ CHỨC ĐẢNG 

1.  Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam 

A74.01 

II. CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG 

2.  Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra A74.02 

3.  Ban Kế hoạch - Tài chính A74.03 

4.  Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế A74.04 

5.  Ban Khoa học và Công nghệ A74.05 

6.  Văn phòng A74.06 

7.  Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ A74.07 

III. CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU 

8.  Viện Toán học A74.08 

9.  Viện Vật lý A74.09 

10.  Viện Hóa học A74.10 

11.  Viện Cơ học A74.11 

12.  Viện Các Khoa học Trái đất A74.12 
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STT Tên đơn vị Mã định danh điện tử 

13.  Viện Sinh học A74.13 

14.  Viện Hải dương học A74.14 

15.  Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi 

trường 

A74.15 

16.  Viện Khoa học vật liệu A74.16 

17.  Viện Công nghệ thông tin A74.17 

18.  Viện Khoa học sự sống A74.18 

19.  Viện Công nghệ tiên tiến A74.19 

20.  Trung tâm Vũ trụ Việt Nam A74.20 

IV. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC 

21.  Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao A74.21 

22.  Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học A74.22 

23.  Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam A74.23 

24.  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ A74.24 

25.  Học viện Khoa học và Công nghệ A74.25 

26.  Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội A74.26 

V. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

27.  Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng công 

nghệ mới và Du lịch 

A74.27 

VI. BAN QUẢN LÝ 

28.  Ban Quản lý dự án Xây dựng Trường Đại học 

Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

A74.28 

VII. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

29.  Đoàn Thanh niên A74.29 

30.  Hội Cựu chiến binh A74.30 

31.  Ban Chỉ huy quân sự  A74.31 
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